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1 Lê Văn Hoàng 25/07/1967 Nam Kinh Không Hà Tĩnh
 xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Quản 

trị kinh doanh, 

Đại học Lâm 

nghiệp, Thạc sĩ 

Lâm nghiệp

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng anh 

B1

Bí thư Đảng 

uỷ, Chủ tịch 

HĐND xã

Đảng uỷ xã 

Thuận An
05/11/1998 x x

2 Nguyễn Tiến Phúc 17/10/1979 Nam Kinh Không Nghệ An
 xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cử nhân Xây 

dựng Đảng và 

chính quyền 

nhà nước; Thạc 

sĩ quản lý công

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng pháp 

B

Phó bí thư 

Đảng uỷ xã

Đảng uỷ xã 

Thuận An
27/06/2003 x

3 Phan Bá Tịnh 15/05/1975 Nam Kinh Không Hà Tĩnh
 xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Giáo 

dục thể chất; 

Thạc sĩ Quản lý 

công

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng anh 

B1

PBT Đảng uỷ, 

Chủ tịch 

UBND xã

UBND xã 

Thuận An
05/03/1999 x

4 Nguyễn Thuý Luân 07/10/1977 Nữ Kinh Không Hưng Yên
 xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Quan 

hệ quốc tế; 

Thạc sĩ Chính 

trị học

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng anh 

B1

Chủ tịch 

UBMTTQVN 

xã

UBMTTQVN 

xã Thuận An
11/09/2007 x

5 Lê Minh Tài 12/10/1988 Nam Kinh Không Hà Tĩnh
 xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Lâm 

sinh; Đại học 

Quản trị kinh 

doanh; Đại học 

Luật

Cử nhân Cao cấp
Tiếng anh 

B

Trưởng ban 

Xây dựng 

Đảng, Trưởng 

ban Kinh tế-

Ngân sách

Đảng uỷ xã 

Thuận An
06/09/2012 x x

6 Trương Xuân Hùng 27/05/1970 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Hành 

chính
Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Phó trưởng 

ban Xây dựng 

Đảng

Đảng uỷ xã 

Thuận An
03/09/2001 x
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7 Lê Xuân Đông 04/06/1971 Nam Kinh Không Quảng Nam
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Luật; 

Thạc sĩ Luật 

hiến pháp và 

Luật hành chính

Thạc sĩ Trung cấp
Tiếng anh 

B

Phó chủ tịch 

HĐND xã

HĐND xã 

Thuận An
23/10/2004 x x

8 Trương Xuân Chương 02/09/1970 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Hành 

chính
Cử nhân Cao cấp

Tiếng anh 

B

Chủ nhiệm 

UBKT Đảng 

uỷ xã; Trưởng 

ban Văn hoá - 

Xã hội

Đảng uỷ xã 

Thuận An
03/02/2001 x x

9 Trần Nguyên Long 25/11/1972 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Phó Chủ 

nhiệm UBKT 

Đảng uỷ xã

Đảng uỷ xã 

Thuận An
22/11/2000 x

10 Nguyễn Thành Nam 23/08/1977 Nam Kinh Không Nam Định
 xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Nông 

nghiệp ngành 

Quản lý đất đai

Cử nhân Cao cấp
Tiếng anh 

B

Phó Chủ tịch 

UBND xã

UBND xã 

Thuận An
06/03/2009 x

11 Trần Khắc Dũng 19/10/1975 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Quản 

lý đất đai
Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Phó Chánh 

Văn phòng 

Đảng uỷ xã

Đảng uỷ xã 

Thuận An
21/01/2005 x

12 Phan Thế Dương 15/05/1980 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Chánh Văn 

phòng UBND 

xã

UBND xã 

Thuận An
21/01/2005 x

13 Nguyễn Quốc Việt 20/05/1982 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Lịch 

sử, Đại học Luật
Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Phó Chánh 

Văn phòng 

UBND xã

UBND xã 

Thuận An
24/10/2009 x

14 Đỗ Anh Hào 13/09/1972 Nam Kinh Không Ninh Bình
xã Cư Jut, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học Quân 

sự; xây dựng 

Đảng và chính 

quyền nhà nước 

Cử nhân Cao cấp Hưu trí 06/07/1996 x

15 Đào Ngọc Hạnh 15/05/1988 Nam Kinh Không Thanh Hoá
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cao đẳng Quân 

sự cơ sở; Đại 

học Luật

Cử nhân Trung cấp

Chỉ huy 

trưởng 

BCHQS xã

BCH Quân sự 

xã Thuận An
19/08/2010 x

16 Nguyễn Văn Quyết 16/08/1977 Nam Kinh Không Hà Nội
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

PCT 

UBMTTQVN 

xã, Chủ tịch 

Hội CCB

UBMTTQVN 

xã Thuận An
12/02/1999 x

17 Phạm Thanh Trình 31/08/1974 Nam Kinh Không Huế
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Quản 

lý đất đai
Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Phó trưởng 

Ban Văn hoá - 

 Xã hội

HĐND xã 

Thuận An
19/08/2012 x

18 Phan Xuân Vinh 27/10/1986 Nam Kinh Không Hà Tĩnh
xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Phó trưởng 

Phòng Văn 

hoá - Xã hội

UBND xã 

Thuận An
20/11/2009 x

19 Doãn Văn Tiến 20/10/1978 Nam Kinh Không Thanh Hoá
xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Quân sự Cử nhân Cao cấp

Cán bộ Đồn 

biên phòng 

tăng cường

Đồn Biên 

phòng 761
19/05/2001 x
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20 Phạm Tiến Hùng 12/12/1969 Nam Kinh Không Nghệ An
Xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Quản 

trị kinh doanh
Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng anh 

B

Chủ tịch kiêm 

Giám đốc

Công ty 

TNHH MTV 

cà phê Đức Lập

03/04/1993 x

21 Đỗ Văn Công 28/04/1968 Nam Kinh Không Quảng Ngãi
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp Làm nông

Thôn Thuận 

Nam
03/03/2016 x

22 Phạm Xuân Lai 10/10/1958 Nam Kinh
Phật 

giáo
Nam Định

xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Chi hội 

trưởng chi hội 

CCB

Thôn Thuận 

Nam
x

23 Phạm Thị Ngọc 28/06/1967 Nữ Kinh
Phật 

giáo
Nam Định

xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp Làm nông

Thôn Thuận 

Nam
29/09/2008 x

24 Lê Xuân Lý 02/01/1987 Nam Kinh
Phật 

giáo
Đà Nẵng

xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học TDTT, 

Đại học Luật
Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Uỷ viên 

UBKT Đảng 

uỷ xã

Đảng uỷ xã 

Thuận An
04/11/2016 x

25 Phan Văn Thành 01/01/1964 Nam Kinh
Phật 

giáo
Đà Nẵng

xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp

Trưởng ban 

CTMT

Thôn Thuận 

Thành
23/11/2007 x

26 Phạm Duy Phương 16/10/1956 Nam Kinh
Phật 

giáo
Quảng Ngãi

xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp Làm nông

Thôn Thuận 

Hạnh
01/06/2011 x

27 Vũ Thị Hương 13/08/1971 Nữ Kinh Không Hải Phòng
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

TC Kế hoạch 

vật tư tiền lương
Sơ cấp

Bí thư, 

Trưởng thôn
Thôn Đức Hoà 05/07/2014 x

28 Nguyễn Bá Cầm 10/12/1967 Nam Kinh
Công 

giáo
Nghệ An

xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp Công an viên Thôn Đức Hoà 04/04/2012 x

29 Nguyễn Thị Mến 11/12/1984 Nữ Kinh
Công 

giáo
Đà Nẵng

xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Chuyên viên 

Ban VHXH

HĐND xã 

Thuận An
02/03/2015 x

30 Võ Quyết 10/04/1966 Nam Kinh
Công 

giáo
Đà Nẵng

xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Trung cấp 

Nông nghiệp
Làm nông Thôn Đức An x

31 Nguyễn Cao Kỵ 17/01/1965 Nam Kinh
Công 

giáo
Đà Nẵng

xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp Bí thư Chi bộ Thôn Đức An 28/11/2008 x

32 Y Xê la Kdoh 21/01/1971 Nam Ê đê Không Đắk Lắk
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Trung cấp 

Quân sự
Trung cấp Bí thư Chi bộ Bon Sarpa 25/05/2004 x

33 H - PLơ 28/12/1959 Nữ M'nông Tin lành Campuchia
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

CĐ Sư phạm 

Mầm non

Trưởng ban 

CTMT
Bon Sarpa 13/10/2003 x

34 Y - Pran 25/08/1962 Nam M'nông Tin lành Đắk Lắk
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Làm nông Bon Sarpa 03/10/2008 x

35 Nguyễn Đăng Tuấn 27/10/1973 Nam Kinh Không Hải Phòng
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Trung cấp Biên 

phòng
Trung cấp

Cán bộ Đồn 

Biên phòng

Đồn Biên 

phòng 761
12/10/1994 x

36 Y - Jăn 28/08/1962 Nam M'nông Tin lành Đắk Lắk
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Trung cấp 

Quản lý KT
Sơ cấp Trưởng thôn Thôn Bu Đăk 18/04/2001 x

37 Y - Huỳnh 01/01/1983 Nam M'nông Tin lành Đắk Lắk
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Làm nông Thôn Bu Đăk x

38 Mai Thị The 21/11/1968 Nữ Kinh Không Thái Bình
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp Sơ cấp Bí thư Chi bộ

Thôn Thuận 

Sơn
13/11/2002 x

39 Nguyễn Danh Thân 10/04/1966 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp

Trưởng ban 

CTMT

Thôn Thuận 

Sơn
08/08/2006 x

40 Nguyễn Công Hoà 25/11/1956 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp

Trưởng ban 

CTMT

Thôn Thuận 

Hoà
09/10/1981 x

41 Nguyễn Bá Thành 06/10/1974 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp

Trưởng ban 

CTMT

Thuận Thuận 

Bắc
25/08/2019 x

42 Vương Thị Nam 18/12/1972 Nữ Kinh Không Hà Tĩnh
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp

Trưởng ban 

CTMT

Thôn Đắc 

Xuân
01/03/2005 x
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43 Vũ Anh Dũng 11/10/1971 Nam Kinh Không Hưng Yên
xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Trung cấp Biên 

phòng
Trung cấp

Cán bộ Đồn 

biên phòng

Đồn Biên 

phòng Đắk Lao
09/07/1997 x

44 Trịnh Thị Hằng 01/03/1968 Nữ Kinh Không Thanh Hoá
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp

Phó bí thư, 

Trưởng thôn

Thôn Đắc 

Quang
03/01/2007 x

45 Đoàn Minh Phụng 11/04/1992 Nam Kinh Không Đà Nẵng
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Công 

tác xã hội
Cử nhân Trung cấp

Bí thư chi 

Đoàn

Thôn Đắc 

Quang
06/10/2014 x

46 Nguyễn Thị Xuân Trúc 28/07/1970 Nữ Kinh Không Gia Lai
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Trưởng thôn Thôn Đắc Lợi x

47 Hoàng Văn An 12/06/1974 Nam Kinh Không Bắc Ninh
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
9/12 Sơ cấp

Trưởng ban 

CTMT
Thôn Đắc Thuỷ 03/05/2003 x

48 Vũ Thị Hoàng Nga 02/03/1988 Nữ Kinh Không Hưng Yên
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Công 

tác xã hội
Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Chuyên viên 

Văn phòng 

kiêm Văn thư 

Đảng uỷ xã 

Đảng uỷ xã 

Thuận An
03/11/2013 x

49 Ngô Thanh Trung 02/01/1980 Nam Kinh Không Quảng Ngãi
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Trung cấp Cơ 

khí
Làm nông Thôn Đắc Lộc 10/09/2017 x

50 Cao Thị Nguyên 26/03/1986 Nữ Kinh Không Hà Tĩnh
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Kinh tế Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Chuyên viên 

UBMTTQVN 

xã

UBMTTQVN 

xã Thuận An
27/10/2008 x

51 Nguyễn Trọng Tịnh 04/02/1980 Nam Kinh Không Hà Tĩnh
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Trung cấp

Bí thư, 

Trưởng thôn
Thôn Đắc Tâm 25/12/2004 x

52 Trần Văn Dũng 17/10/1970 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Đức Lập, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Tài 

chính-Kế toán
Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Uỷ viên 

UBKT Đảng 

uỷ xã

Đảng uỷ xã 

Thuận An
06/06/2003 x

53 Trương Thị Phúc 09/10/1980 Nữ Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Chuyên viên 

UBMTTQVN 

xã

UBMTTQVN 

xã Thuận An
25/06/2007 x

54 Nguyễn Bá Bính 02/09/1967 Nam Kinh Không Nghệ An
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
9/12 Sơ cấp Trưởng thôn Thôn Đắc An 03/02/2008 x

55 Nguyễn Thế Hùng 10/02/1972 Nam Kinh Không Hải Phòng
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp

Bí thư, 

Trưởng thôn
Thôn Đắc Kim 04/05/2010 x

56 Hoàng Thị Thái 20/09/1971 Nữ Kinh Không Hà Tĩnh
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Sơ cấp

Chi hội 

trưởng chi hội 

Phụ nữ

Thôn Đắc Kim 30/11/2015 x

57 Trần Thị Thùy 03/10/1989 Nữ Kinh Không Quảng Ngãi
xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp

Tiếng anh 

B

Chuyên viên 

UBMTTQVN 

xã

UBMTTQVN 

xã Thuận An
03/09/2013 x


